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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1. a) Viết một số thập phân bất kì, số đó gồm có hàng đơn vị, hàng phần mười, hàng phần trăm:....................................................................................................................
b) Giá trị chữ số 5 trong số 9,051 là:
	   A. 50    ;
	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 2: Hỗn số 7
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 bằng số thập phân nào trong các số sau:
      A. 7,05         ;            B. 7,5           ;            C. 7,005       ;     D.  7,505          

Câu 3.  Phân số 
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 viết dưới dạng số thập phân là:
	   A.  20,18      ;
	B.  201,8    ;                 
	C. 2,018      ;                
	D. 0,2018


Câu 4. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 4,05 :            = 405               
            b) Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm: 15,87  >  15, ....7
Câu 5. a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 25m27dm2 =  ….. m2 là:

      A. 2,57  
    ;    B. 25,07        ;          C. 25,7         ;        D. 2507 
             b) Tỉ số phần trăm của 18 và 60 là:
	   A.  0,3%     ;
	B. 3%        ;      
	C. 30%           ; 
	D. 0,30%


Câu 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 42 m và chiều rộng bằng 
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chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó?
       A. 132,3 m2      ;     B. 1323 m2      ;      C. 2313 m2
      ;    D. 231,3 m2
 

Câu 7. Khối lớp Năm của trường tiểu học Kim Đính có 150 học sinh trong đó có 40% là học sinh nữ. Số học sinh nam của khối Năm là :

A. 60
;
   B. 40
        ;          C. 90
              ;      D. 110
Câu 8. Đặt tính rồi tính:
	   a) 687,5 + 26,48
	 ;   b) 68,4 - 26, 85              
	;     c) 21,7 x 3,5                 
	;      d) 17,9 : 4



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 2,5dm, chiều dài hơn chiều rộng 4dm. Người ta dùng 40% diện tích miếng bìa để trang trí lớp học. 

     a) Tính diện tích tấm bìa?

     b) Tính diện tích phần bìa dùng để trang trí lớp học ?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: a)Tính bằng cách thuận tiện
    a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72        ;          45,65 x 73 + 45,65 x 23 + 45,65 : 0,25           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                               ----------------------------- HẾT -------------------------
Giáo viên coi  .........................................Giáo viên chấm.............................................
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5
NĂM HỌC: 2023 – 2024



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) VD: 2,34
b) C
	A
	C
	a) 0,01

b) VD: 15,67
	a) B
b) C
	B
	C

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	1đ
	1đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 8: (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
	687,5

  26,48

713,98
	68,4

26,85
41,55
	
	17,8    4

   18    4,45

     20
       0




Câu 9: (2,0 điểm)       

	a) Chiều dài tấm bìa là:
	

	2,5 + 4 = 6,5 (dm)
	0,5điểm

	          Diện tích tấm bìa là: 
	

	6,5 x 2,5 = 16,25 (dm2)
	0,5 điểm

	b) Diện tích phần bìa dùng để trang trí lớp học là :
	

	16,25 x 40 : 100 = 6,5 (dm2)
	0,75 điểm

	                      Đáp số: a. 16,25 dm2
                                    b. 6,5 dm2                                    
	0,25 điểm


* Lưu ý: HS trình bày lời giải khác, GV vẫn đánh giá tổng điểm tùy theo bài làm của HS
Câu 10: (1,0 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm
	a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72
= 18,24 x (6,28 + 3,72)

= 18,24 x 10

= 182,4        
	;          45,65 x 73 + 45,65 x 23 + 45,65 : 0,25  
          = 45,65 x 73 + 45,65 x 23 + 45,65 x 4

          =  45,65 x (73 + 23 + 4)

          = 45,65 x 100
          = 4565
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